
Sở, Quận, 
Huyện Đơn vị

1 Đinh Tuấn Kiệt CBCC Huyện Bình 
Chánh UBND xã Tân Kiên 4.2.17

2 Nguyễn Phương Chi VC Huyện Bình 
Chánh

Trường MN Hoa 
Thiên Lý 1 4.2.17

3 Nguyễn Thị Tứ VC Huyện Bình 
Chánh

Trường MN Quỳnh 
Hương 2 4.2.17

4 Nguyễn Hồng Đời CBCC Huyện Bình 
Chánh UBND xã Đa Phước 4.2.17

5 Phạm Huỳnh Thụy 
Giao CBCC Quận 4 Chi cục Thuế 4.2.17

6 Lê Thùy Chi CBCC Quận 4 Chi cục Thuế 4.2.17

7 Nguyễn Mạnh Hùng CBCC Quận 4 Chi cục Thuế 4.2.17

8 Nguyễn Văn Cường CBCC Quận 4 Chi cục Thuế 4.2.17

9 Nguyễn Thị Mai 
Khanh CBCC Quận 4 Chi cục Thuế 4.2.17

10 Nguyễn Thị Nga CBCC Quận 4 Chi cục Thuế 4.2.17

11 Trương Nhật Minh CBCC Quận Phú Nhuận UBND Phường 9 4.2.17

12 Vũ Minh Hải CBCC Quận Phú Nhuận UBND Phường 11 4.2.17

13 Tạ Tuấn Anh CBCC Quận Tân Phú Phòng Quản lý đô thị 4.2.17

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG TRUNG CẤP THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINHDANH SÁCH THAM GIA CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN 
VÀ PHÁT TRIỂN

NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 
2023

STT Họ và tên CBCC/
VC

Đơn vị công tác
Đăng 

ký khóa



14 Vũ Hồng Lâm LLVT BĐBP TP.HCM Đồn BP Long Hòa 4.2.17

15 Hà Tuấn Anh LLVT BĐBP TP.HCM Đồn BP Long Hòa 4.2.17

16 Phạm Ngọc Hiệp CBCC Quận 8 Văn phòng UBND 4.2.17

17 Lưu Ngọc Thanh CBCC Quận 8 Văn phòng UBND 4.2.17

18 Nguyễn Minh Hùng CBCC Quận 8 Văn phòng UBND 4.2.17

19 Đoàn Thị Cẩm 
Hồng CBCC Sở Y tế Chi cục Dân số - Kế 

hoạch hóa gia đình 4.2.17

20 Huỳnh Thế Khải CBCC Sở Y tế Chi cục Dân số - Kế 
hoạch hóa gia đình 4.2.17

21 Phạm Minh Trương CBCC BQL An toàn 
thực phẩm Văn phòng 4.2.17

22 Trịnh Ngọc Tấn Đạt CBCC Quận 5 UBND Phường 5 4.2.17

23 Nguyễn Chí Công CBCC Quận 5 UBND Phường 5 4.2.17

24 Võ Minh Thảo CBCC Quận 5 UBND Phường 5 4.2.17

25 Văn Lê Thanh 
Hoàng CBCC Quận 5 UBND Phường 5 4.2.17

26 Lợi Thạch Nguyên CBCC Quận 5 UBND Phường 5 4.2.17

27 Trần Văn Hồng CBCC Quận 12 Văn phòng UBND 4.2.17

28 Tạ Vạng Đức CBCC Sở LĐTB&XH
Trung tâm Bảo trợ - 

Dạy nghề và Tạo 
việc làm thành phố

4.2.17

29 Phan Thành Công LLVT BĐBP Tp. Hồ 
Chí Minh 4.2.17





Mã số 
khóa 
học

Tên Khóa học
Thời 
lượng
(Buổi)

Số 
lớp Nội dung

4

4.2.17

Kiến thức và kỹ 
năng triển khai 
và khai thác điện 
toán đám mây

6 1

Chuyên đề 01: Giới thiệu về điện toán đám mây.
Chuyên đề 02: Một số nền tảng và ứng dụng phổ biến của 
điện toán đám mây.
Chuyên đề 03: Kiến trúc và mô hình của điện toán đám mây.
Chuyên đề 04: Các mô hình triển khai ứng dụng và dịch vụ 
trên nền tảng điện toán đám mây.
Chuyên đề 05: An ninh, an toàn và bảo mật trong điện toán 
đám mây

1 Quận 3

2 Cần Giờ

3 Củ Chi 

Trường Tiểu học Cần Thạnh; Số 130 Duyên Hải, TT. Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ

Trường Trung cấp nghề Củ Chi; Số 02 Nguyễn Đại Năng, KP1, TT. Củ 

Phụ lục: DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC NĂM 2023 VÀ MỨC HỌC PHÍ CHO VI
(Kèm theo Công văn số 58/TTCTTTT-ĐT-CTHS ngày 07 tháng 8 năm 2023)

Chương trình Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin

Thời gian: Sáng từ 08:30 đến 11:45; Chiều từ 13:30 đến 16:45

Học viện Cán bộ Thành phố (Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ v
Võ Thị Sáu, Quận 3.



Lịch học+Địa điểm

Lớp 1:
18/10; 20/10; 25/10/2023 - 

Q3.

ải, TT. Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ

Củ Chi, Huyện Củ Chi

ỨC HỌC PHÍ CHO VIÊN CHỨC 
ày 07 tháng 8 năm 2023)

ỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ); Số 146 
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